
UBND TỈNH KHÁNH HÒA

SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:             /BC-SCT Khánh Hòa, ngày       tháng      năm  2025

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM

2025 CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG THEO MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN MỚI

Căn cứ Kế hoạch số 6765/KH-UBND ngày 04/11/2025 của UBND tỉnh về việc

Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2025 sửa đổi phù hợp với mô hình chính quyền

mới.

Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 44/KH-SCT ngày 03/12/2025 về việc

Chuyển đổi số năm 2025 của Sở Công Thương theo mô hình chính quyền mới để triển

khai thực hiện các nhiệm vụ CNTT, chuyển đổi số được UBND giao chủ trì trong năm

2025.

Sau khi rà soát kết quả thực hiện từ đầu năm đến nay, Sở Công Thương báo cáo

tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch hiện nay như sau:

I. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ

1) Nhiệm vụ Xây dựng các văn bản chỉ đạo, điều hành: 02 nhiệm vụ

a. Đã chủ động liên kết, thu hút các thành phần kinh tế tham gia hoạt động chuyển

đổi số; ưu tiên mua sắm sản phẩm, dịch vụ CNTT trong nước và thuê dịch vụ CNTT

theo quy định.

b. Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định, quy chế khai thác, sử

dụng Sàn Giao dịch thương mại điện tử tỉnh Khánh Hòa, phù hợp với mô hình chính

quyền 02 cấp đã được bàn giao sang Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du

lịch tại Công văn số 2069/SCT-TMXNK ngày 04/11/2025.

Số nhiệm vụ hoàn thành: 02

2) Nhiệm vụ Hạ tầng số: 01 nhiệm vụ

Đã rà soát, đánh giá mức độ đáp ứng của hạ tầng CNTT hiện có, đề xuất các

nhiệm vụ nhằm nâng cấp, mua sắm bổ sung các trang thiết bị CNTT, hạ tầng mạng

LAN, kết nối internet,…bảo đảm hoạt động của cơ quan, đơn vị sau sáp nhập.

Số nhiệm vụ hoàn thành: 01

3) Nhiệm vụ Nhân lực số: 03 nhiệm vụ

a. Đã thực hiện tốt nhiệm vụ bố trí cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm về khoa

học kỹ thuật trong đội ngũ lãnh đạo cơ quan. Chưa triển khai thực hiện nhiệm vụ Triển
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khai chính sách đặc thù thu hút, tuyển dụng, trọng dụng, đãi ngộ nhân lực chuyển đổi

số làm việc tại các đơn vị thuộc Sở.

b. Đã ban hành Công văn số 1919a/SCT-VP ngày 28/10/2025 đề nghị triển khai

Phong trào “Bình dân học vụ số” tại các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở để

thực hiện Kế hoạch số 7817/KH-UBND ngày 19/6/2025 của UBND tỉnh về thực hiện

phong trào "Bình dân học vụ số" trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

c. Triển khai tham gia các khóa học trực tuyến trên Nền tảng học trực tuyến mở

đại trà (Moocs) của Bộ Khoa học và Công nghệ được thực hiện theo hướng dẫn của Sở

Khoa học và Công nghệ, trong năm 2025 chưa có văn bản triển khai của Sở Khoa học

và Công nghệ.

Số nhiệm vụ hoàn thành: 03

4) Nhiệm vụ Phát triển dữ liệu số: 02 nhiệm vụ

a. Đã số hóa đầy đủ quy trình nghiệp vụ, hồ sơ tài liệu, kết quả giải quyết thủ tục

hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

b. Đã rà soát, đang triển khai xây dựng hồ sơ đề xuất chủ trương thực hiện nhiệm

vụ “Xây dựng hệ thống quản lý và khai thác dữ liệu số ngành Công thương”.

Số nhiệm vụ hoàn thành: 02

5) Nhiệm vụ An toàn thông tin mạng: 02 nhiệm vụ

a. Đã ban hành Thông báo kết luận về việc triển khai Kế hoạch Ứng phó sự cố,

bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của Sở Công Thương Khánh Hòa

năm 2025.

b. Đã xây dựng, hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất cấp độ ATTT đối với trang thông tin

điện tử Sở Công Thương; đã triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin

đối với hệ thống mạng LAN được phê duyệt cấp độ.

Số nhiệm vụ hoàn thành: 02

6) Nhiệm vụ Chính quyền số: 03 nhiệm vụ

a. Đã ban hành Kế hoạch và Công văn chỉ đạo tái cấu trúc, đơn giản hóa quy trình

giải quyết thủ tục hành chính trong năm 2025.

b. Đã ban hành Kế hoạch Hỗ trợ nâng bậc DTI tỉnh Khánh Hòa năm 2025 và các

năm tiếp theo.

c. Việc tăng cường ứng dụng giải pháp công nghệ mới, ứng dụng AI khi xây

dựng, nâng cấp, mở rộng các nền tảng, hệ thống thông tin của ngành Công thương đã

được yêu cầu trong báo giá triển khai xây dựng hồ sơ đề xuất chủ trương thực hiện

nhiệm vụ “Xây dựng hệ thống quản lý và khai thác dữ liệu số ngành Công thương”.

Số nhiệm vụ hoàn thành: 03
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7) Nhiệm vụ Kinh tế số: 03 nhiệm vụ

a. Đã tổ chức triển khai các nhiệm vụ về kinh tế số được giao tại Chương trình hành

động của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ và Nghị

quyết số 48-NQ/TU ngày 20/02/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa về thực

hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024.

b. Đã xây dựng chương trình thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ trên môi trường số

bao gồm đưa sản phẩm lên môi trường số.

c. Đã xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình/Kế hoạch kích cầu tiêu dùng sản

phẩm, dịch vụ trên môi trường số; tiếp tục triển khai kế hoạch phát triển thương mại điện tử

tỉnh Khánh Hòa.

Số nhiệm vụ hoàn thành: 03

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

 Tổng số nhiệm vụ được giao: 16

 Số nhiệm vụ đã hoàn thành: 16

 Chi tiết theo Phụ lục

Nơi nhận (VBĐT):

- Các phòng, ban, đơn vị;

- Trang TTĐT;

- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Nhựt

  



PHỤ LỤC

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2025 THEO MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN MỚI

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-SCT ngày     /   /2025 của Sở Công Thương)

STT Nhiệm vụ Kết quả thực hiện Thời gian

thực hiện

Mức độ

thực hiện

Sản phẩm

I Xây dựng các văn bản chỉ đạo, điều hành

1 Rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định, quy 

chế khai thác, sử dụng Sàn Giao dịch thương mại điện 

tử tỉnh Khánh Hòa, phù hợp với mô hình chính quyền 

02 cấp

Quy chế, Quy định

được UBND tỉnh

ban hành

Thường

xuyên

Hoàn thành Bàn giao sang Trung

tâm Xúc tiến Đầu tư,

Thương mại và Du lịch

tại Công văn số

2069/SCT-TMXNK

ngày 04/11/2025

2 Chủ động liên kết, thu hút các thành phần kinh tế tham 

gia hoạt động chuyển đổi số; ưu tiên mua sắm sản 

phẩm, dịch vụ CNTT trong nước và thuê dịch vụ CNTT

theo quy định

Văn bản chỉ đạo

các hoạt động mua

sắm, ứng dụng

CNTT ưu tiên sản

phẩm trong nước

Thường

xuyên

Hoàn thành Quyết định số
136/QĐ-SCT ngày

03/11/2025

Quyết định số
163/QĐ-SCT ngày

28/11/2025

Quyết định số
165/QĐ-SCT ngày

29/11/2025

II Hạ tầng số

1 Rà soát, đánh giá mức độ đáp ứng của hạ tầng CNTT

hiện có, đề xuất các nhiệm vụ nhằm nâng cấp, mua sắm

bổ sung các trang thiết bị CNTT, hạ tầng mạng LAN,

Đề xuất nhiệm vụ

mua sắm, đầu tư bổ

Thường

xuyên

Hoàn thành Hóa đơn, giấy tờ liên

quan dịch vụ mua sắm,

sữa chữa, bổ sung các
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STT Nhiệm vụ Kết quả thực hiện Thời gian

thực hiện

Mức độ

thực hiện

Sản phẩm

kết nối internet,…bảo đảm hoạt động của cơ quan, đơn

vị sau sáp nhập

sung trang thiết bị CNTT, hạ

tầng mạng LAN

III Nhân lực số

1 Tổ chức triển khai các nhiệm vụ về nhân lực số được

giao tại Chương trình hành động của UBND tỉnh triển

khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ

và Nghị quyết số 48-NQ/TU ngày 20/02/2025 của Ban

Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa về thực hiện Nghị

quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 

Theo Phụ lục Kế

hoạch số 45/KH-

SCT ngày

26/06/2025

Theo Phụ lục

Kế hoạch số

45/KH-SCT

ngày

26/06/2025

Hoàn thành Quyết định về việc

phân công nhiệm vụ

Giám đốc và các Phó

Giám đốc Sở Công

Thương (148/QĐ-SCT

ngày 19/11/2025)

Quyết định về việc

tiếp nhận và bổ nhiệm

công chức lãnh đạo,

quản lý (11/QĐ-SCT

ngày 03/07/2025)

Quyết định về việc

tiếp nhận và bổ nhiệm

công chức lãnh đạo,

quản lý (03/QĐ-SCT

ngày 03/07/2025)

2 Triển khai thực hiện Kế hoạch số 7817/KH-UBND

ngày 19/6/2025 của UBND tỉnh KH về thực hiện phong

trào "Bình dân học vụ số" trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

Văn bản lồng ghép,

triển khai phong

trào "Bình dân học

vụ số"

Thường

xuyên

Hoàn thành Công văn số

1919a/SCT-VP ngày

28/10/2025 đề nghị

triển khai Phong trào

“Bình dân học vụ số”
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STT Nhiệm vụ Kết quả thực hiện Thời gian

thực hiện

Mức độ

thực hiện

Sản phẩm

3 Triển khai tham gia các khóa học trực tuyến trên Nền

tảng học trực tuyến mở đại trà (Moocs) của Bộ Khoa

học và Công nghệ 

Văn bản triển khai,

hướng dẫn tham

gia

Thường

xuyên

Hoàn thành Trong năm 2025 chưa

có văn bản triển khai

của Sở Khoa học và

Công nghệ

IV Phát triển dữ liệu số

1 Tổ chức triển khai các nhiệm vụ về dữ liệu được giao

tại Chương trình hành động của UBND tỉnh triển khai

thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ và

Nghị quyết số 48-NQ/TU ngày 20/02/2025 của Ban

Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa về thực hiện Nghị

quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 

Theo Phụ lục Kế

hoạch số 45/KH-

SCT ngày

26/06/2025

Theo Phụ lục

Kế hoạch số

45/KH-SCT

ngày

26/06/2025

Hoàn thành Công văn số

68/SCT-VP ngày

09/07/2025 về việc

Cập nhật phân hệ cơ sở

dữ liệu thủ tục hành

chính theo Quyết định

số 19/QĐ-SCT ngày

04/7/2025 của Sở Công

Thương

Công văn số

1454/SCT-VP ngày

29/05/2025 về việc

Cập nhật phân hệ cơ sở

dữ liệu thủ tục hành

chính theo Quyết định

số 1314/QĐ-UBND

ngày 21/5/2025 của

UBND tỉnh

Các văn bản cập

nhật phân hệ cơ sở dữ
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STT Nhiệm vụ Kết quả thực hiện Thời gian

thực hiện

Mức độ

thực hiện

Sản phẩm

liệu thủ tục hành chính

gửi Trung tâm Phục vụ

hành chính công tỉnh

Khánh Hòa

2 Rà soát, đề xuất xây dựng, tạo lập CSDL ngành Công

thương

Hệ thống quản lý

và khai thác dữ liệu

số ngành Công

thương

2025-2026 Hoàn thành Thông báo số 139/TB-

SCT ngày 17/11/2025

Về việc cung cấp báo

giá thực hiện nhiệm vụ

ứng dụng CNTT,

chuyển đổi số “Xây

dựng hệ thống quản lý

và khai thác dữ liệu số

ngành Công thương”

V An toàn thông tin mạng

1 Triển khai Kế hoạch số 39/KH-SCT ngày 22/05/2025:

Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trong

hoạt động của Sở Công Thương Khánh Hòa năm 2025

Kết luận an toàn

thông tin mạng

năm 2025

12/2025 Hoàn thành Thông báo số 160/TB-

SCT ngày 08/12/2025

2 Xây dựng, hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất cấp độ ATTT đối

với các HTTT chưa được phê duyệt cấp độ; đối với các

HTTT đã được phê duyệt cấp độ triển khai đầy đủ

phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ được

duyệt, bổ sung hồ sơ cấp độ ATTT khi có sự thay đổi

Kiến trúc hệ thống thông tin.

Quyết định phê

duyệt cấp độ; tài

liệu bổ sung hồ sơ

cấp độ ATTT

12/2025 Hoàn thành Công văn số

1460/SCT-BCĐCĐS

ngày 30/05/2025 về

việc đề nghị thẩm định

hồ sơ đề xuất cấp độ an

toàn thông tin.
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STT Nhiệm vụ Kết quả thực hiện Thời gian

thực hiện

Mức độ

thực hiện

Sản phẩm

Quyết định số

95/QĐ-SCT ngày

12/08/2022 phê duyệt

cấp độ an toàn thông

tin đối với mạng LAN

VI Chính quyền số

1 Tổ chức triển khai các nhiệm vụ về chính quyền số

được giao tại Chương trình hành động của UBND tỉnh

triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính

phủ và Nghị quyết số 48-NQ/TU ngày 20/02/2025 của

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa về thực hiện

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 

Theo Phụ lục Kế

hoạch số 45/KH-

SCT ngày

26/06/2025

Theo Phụ lục

Kế hoạch số

45/KH-SCT

ngày

26/06/2025

Hoàn thành Kế hoạch triển khai

Chương trình cắt giảm,

đơn giản hóa thủ tục

hành chính liên quan

đến hoạt động sản xuất,

kinh doanh năm 2025

và 2026 của Sở Công

Thương (30/KH-SCT

ngày 15/04/2025) 

Kế hoạch Triển khai

Chương trình cắt giảm,

đơn giản hóa thủ tục

hành chính liên quan

đến hoạt động sản xuất,

kinh doanh năm 2025

và 2026 của Sở Công

Thương (7/KH-SCT

ngày 13/08/2025)

Công văn số
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STT Nhiệm vụ Kết quả thực hiện Thời gian

thực hiện

Mức độ

thực hiện

Sản phẩm

953/SCT-PC ngày

03/09/2025 về việc

triển khai thực hiện

Quyết định số

1643/QĐ-TTg ngày

31/7/2025 của Thủ

tướng Chính phủ về

việc phê duyệt phương

án cắt giảm, đơn giản

hóa thủ tục hành chính

liên quan đến hoạt

động sản xuất, kinh

doanh thuộc phạm vi

quản lý của Bộ Công

Thương

Công văn số

1618/SCT-VP ngày

13/06/2025 Kết quả cắt

giảm, đơn giản hóa thủ

tục hành chính theo

Quyết định số

926/QĐUBND ngày

09/4/2025 của UBND

tỉnh

2 Triển khai Đề án Phát triển chính quyền số tỉnh Khánh

Hòa phục vụ người dân, doanh nghiệp; Kế hoạch nâng

Theo các chương

trình, kế hoạch, đề

Theo các

chương trình,

kế hoạch, đề

Hoàn thành Kế hoạch số 17a/KH-

SCT ngày 03/10/2025
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STT Nhiệm vụ Kết quả thực hiện Thời gian

thực hiện

Mức độ

thực hiện

Sản phẩm

cao chỉ số chuyển đổi số (DTI) tỉnh Khánh Hòa; và các

chương trình, kế hoạch, đề án phục vụ ứng dụng CNTT,

chuyển đổi số của tỉnh, ngành, lĩnh vực sau khi ban

hành

án phục vụ ứng

dụng CNTT,

chuyển đổi số của

Sở Công Thương

án phục vụ

ứng dụng

CNTT,

chuyển đổi số

của Sở Công

Thương

về việc Hỗ trợ nâng

bậc DTI tỉnh Khánh

Hòa năm 2025 và các

năm tiếp theo

3 Tăng cường ứng dụng giải pháp công nghệ mới, ứng

dụng AI khi xây dựng, nâng cấp, mở rộng các nền tảng,

hệ thống thông tin của ngành Công thương

Hệ thống quản lý

và khai thác dữ liệu

số ngành Công

thương

2025-2026 Hoàn thành Thông báo số 139/TB-

SCT ngày 17/11/2025

Về việc cung cấp báo

giá thực hiện nhiệm vụ

ứng dụng CNTT,

chuyển đổi số “Xây

dựng hệ thống quản lý

và khai thác dữ liệu số

ngành Công thương”

VII Kinh tế số

1 Tổ chức triển khai các nhiệm vụ về kinh tế số được giao

tại Chương trình hành động của UBND tỉnh triển khai

thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ và

Nghị quyết số 48-NQ/TU ngày 20/02/2025 của Ban

Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa về thực hiện Nghị

quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 

Theo Phụ lục Kế

hoạch số 45/KH-

SCT ngày

26/06/2025

Theo Phụ lục

Kế hoạch số

45/KH-SCT

ngày

26/06/2025

Hoàn thành Kế hoạch số 20/KH-
SCT ngày 14/10/2025

Kế hoạch số 25/KH-
SCT ngày 30/10/2025

Kế hoạch số 26/KH-
SCT ngày 30/10/2025

2 Xây dựng chương trình thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm,

dịch vụ trên môi trường số bao gồm đưa sản phẩm lên

môi trường số

Chương trình/Kế

hoạch

12/2025 Hoàn thành Kế hoạch số 20/KH-
SCT ngày 14/10/2025



Kế hoạch số 25/KH-
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STT Nhiệm vụ Kết quả thực hiện Thời gian

thực hiện

Mức độ

thực hiện

Sản phẩm

SCT ngày 30/10/2025

Kế hoạch số 26/KH-
SCT ngày 30/10/2025

3 Xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình/Kế hoạch

kích cầu tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ trên môi trường

số; tiếp tục triển khai kế hoạch phát triển thương mại

điện tử tỉnh Khánh Hòa

Chương trình/Kế

hoạch

12/2025 Hoàn thành Kế hoạch số 20/KH-
SCT ngày 14/10/2025

Kế hoạch số 25/KH-
SCT ngày 30/10/2025

Kế hoạch số 26/KH-
SCT ngày 30/10/2025


